
Tuần 24  (Từ ngày 26/2/2024 đến ngày 01/03/2024)                 Lớp 4A4     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

26/02 

 

1 70 
HĐTN SH dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 

8 – 3. 

Trang phuc̣ 

biểu diêñ 

2 162 Tiếng Việt Bài 10: Đọc: Sáng tháng Năm BGĐT,BN 

3 116 Toán Bài 46: Luyện tập chung (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 163 Tiếng Việt LTVC: Trạng ngữ BGĐT,BN 

 

5 70 
HDH 

Ôn luyện Toán+TV 
BGĐT, 

Tài liệu ̣

6 24 
Thư viện 

Đọc sách thư viện 
Sách, 

truyện 

7 93  Tiếng Anh Unit 9: Places in town – Lesson 1  

8 72 HDH Ôn luyện Toán+TV BGĐT,BN 

Ba 

27/01 

Sáng 

1 164 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện BGĐT,BN 

2 23 Toán -TA Concept of fractions (Khái niệm về phân số)  

3 94 Tiếng Anh Unit 9: Places in town – Lesson 2  

4 117 Toán Dãy số liệu thống kê (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 24 Tin học Thực hành tạo bài trình chiếu  

6 71 
HĐTN Bài 23: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành 

vi xâm hại tinh thần. 
BGĐT,BN 

7 47 LS-ĐL Thiên nhiên vùng Tây (Tiết 1) BGĐT,BN 

8 47 TALK Unit 8 Part 2  

 

Tư 

28/01 

Sáng 

1 165 Tiếng Viêṭ Bài 12: Chàng trai nàng Phù Ủng ( Tiết 1) BGĐT,BN 

2 166 Tiếng Viêṭ Bài 12: Chàng trai nàng Phù Ủng ( Tiết 2) BGĐT,BN 

3 47 GDTC Nhảy dây ( Tiết 6)  

4 118 Toán Dãy số liệu thống kê  (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 48 TALK Unit 8 Part 3  

6 24 

Công nghê ̣ Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (Tiết  2) 

KNS:Vận dụng tư duy sáng tạo để lắp ghép 

mô hình bập bênh. 

BGĐT,BN 

7 47 
Khoa học Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể 

(Tiết 2) 
BGĐT,BN 

8 71 HDH Ôn luyện Toán+TV BGĐT,BN 



 

 

 

 

Năm 

29/02 

Sáng 

1 167 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến BGĐT,BN 

2 119 Toán Biểu đồ cột –Trang 39 (Tiết 1) BGĐ,BNT 

3 48 LS-ĐL Thiên nhiên vùng Tây (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 24 

Âm nhac̣ Thường thức ÂN: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và 

bài hát Reo vang bình minh. 

- Ôn bài hát Tình bạn tuổi thơ. 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 24 Mĩ thuật Bài 3: Món ăn truyền thống  

6 95 Tiếng Anh Unit 9: Places in town – Lesson 3  

7 48 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1) BGĐT,BN 

8 24 
HĐNGCK GD PTTNTT- Bài 9: Phòng tránh TNTT do 

bỏng 
BGĐT,BN 

Sáu 

01/03 

 

 

Sáng 

1 24 Đaọ đức Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2) BGĐT,BN 

2 168 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT, BN 

3 120 Toán Biểu đồ cột –Trang 41 (Tiết 2) BGĐT, BN 

4 96 Tiếng Anh Unit 9: Places in town – Lesson 4  

Chiều 

5 48 GDTC KT Nhảy dây   

6 72 HDH Ôn luyện Toán+TV BGĐT,BN 

7 72 
     HĐTN Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ 

những điều khó nói. 
BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 15 tháng 2 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
  


